
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Khoa/ Trung tâm: Khoa Ngoại ngữ Ngày thi:

Phòng thi M.208A

02/10/20

Môn thi: Tiếng Nhật Bản

TT Mã sv Họ đệm GT Ngày sinh Mã đề Ký tên
Điểm

Số Chữ Lớp học Ghi chúTên

1600001554 Huỳnh Thị Thu1 An 16DTA1ANữ 18/09/1998

1511538388 Võ Thị Thanh2 An 15DTA2ANữ 14/07/1997

1511542105 Ngô Hoàng Thiên3 Ân 15DTA1BNam 19/05/1997

1611540482 Huỳnh Lê Vân4 Anh 16DTA1CNữ 26/12/1998

1511543030 Huỳnh Trần Minh5 Anh 15DTA2ANữ 25/05/1997

1511540571 Huỳnh Vũ Nam6 Anh 15DTA1ANam 06/06/1997

1511541635 Nguyễn Thị Ngọc7 Ánh 15DTA2ANữ 10/02/1997

1411527666 Trần Vũ8 Bách 14DTA04Nam 07/09/1996

1511540596 Võ Nguyễn Thanh9 Chương 15DTA1DNam 24/04/1997

1411527488 Phan Tuấn10 Cường 14DTA01Nam 03/01/1996

1511537707 Nguyễn Hoàng Anh11 Đào 15DTA2ANữ 01/12/1997

1511542474 Nguyễn Trọng12 Đạt 15DTA1BNam 12/11/1997

1611536075 Phạm Thùy13 Dung 16DTA1CNữ 25/09/1998

1511541871 Huỳnh Nguyễn Hải14 Dương 15DTA1BNam 10/09/1995

1600001744 Bùi Thị Mỹ15 Duyên 16DTA1ANữ 19/05/1998

1600002106 Mai Thị Thúy16 Hằng 16DTA1CNữ 31/08/1998

1600001690 Phạm Thị17 Hiền 16DTA1ANữ 21/06/1998

1511540239 Lê Tấn18 Lộc 15DTA1ANam 11/03/1996

1511540786 Nguyễn Thành19 Long 15DTA1DNam 31/01/1997

1511542563 Đỗ Ánh Nhật20 Minh 15DTA2ANữ 25/01/1997

1511541224 Nguyễn Thị Hồng21 Ngọc 15DTA2ANữ 05/07/1997

1611538710 Lê Thảo Bình22 Nguyên 16DTA1BNữ 20/01/1994

1511542465 Nguyễn Yến23 Nhi 15DTA1DNữ 07/04/1997

1511537613 Phan Ngọc Hoàng24 Quyên 15DTA2ANữ 04/09/1997

1611538778 Phan Thị Thanh25 Quyên 16DTA1ANữ 22/11/1998

1511540433 Trần Như26 Quỳnh 15DTA1CNữ 20/03/1997

1511539992 Phạm Minh27 Sang 15DTA1BNam 17/08/1994

1600001065 Lê Ngọc Thanh28 Tâm 16DTA1ANữ 15/05/1998

1511540225 Nguyễn Thị Thanh29 Tâm 15DTA1BNữ 04/09/1997

1511536743 Nguyễn Thị Yến30 Trinh 15DTA1ANữ 06/01/1997

1511539512 Đinh Gia31 Trung 15DTA1BNam 14/08/1996

1511540318 Thiều Văn32 Tuyên 15DTA1BNam 16/03/1997



TT Mã sv Họ đệm GT Ngày sinh Mã đề Ký tên
Điểm

Số Chữ Lớp học Ghi chúTên

1511537507 Đoàn Minh33 Vũ 15DTA1ANam 06/03/1997

33 sinh viên

Ghi chú

Danh sách gồm:
Số dự thi là: .......... sinh viên
Số vắng thi là: .......... sinh viên

Có ..............số bài thi
Số tờ: ............

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2 Cán bộ coi thi 3

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

-------------------------- -------------------------- --------------------------

cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

-------------------------- --------------------------

HỘI ĐỒNG THI

(Ký và ghi rõ họ tên)

--------------------------

Tp HCM, ngày.......tháng...... năm ......


